ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN : SINH HỌC 11 – CT CƠ BẢN

1. Tự luận
Câu 1. Nước được vận chuyển từ đất vào mạch gỗ của rễ bằng con đường nào? Mô tả và nêu đặc điểm của mỗi con đường ? 
Câu 2. Nêu vị trí và vai trò của vòng đai caspari
Câu 3. Hãy phân biệt cơ chế hấp thụ nước với cơ chế hấp thụ ion khoáng ở rễ cây?
Câu 4. Động lực nào giúp dòng nước và ion khoáng di chuyển từ rễ lên lá ở những cây gỗ cao lớn hàng chục mét ?
Câu 5. Nếu một ống mạch gỗ bị tắc, dòng mạch gỗ có thể tiếp tục đi lên đươc không? Vì sao?

Câu 6. Trình bày cấu tạo tế bào lỗ khí phù hợp với chức năng của nó? Tác nhân chủ yếu điều tiết độ mở của khí khổng?
Câu 7. Quá trình thoát hơi nước ở lá có ý nghĩa như thế nào đối với cơ thể thực vật?

Câu 8. Các điều kiện môi trường ảnh hưởng như thế nào đến quá trình trao đổi nước ở thực vật ?
Câu 9. Thế nào là nguyên dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong cây ? Trình bày vai trò sinh lí của nitơ đối với đời sống thực vật ?
Câu 10. Nêu các nguồn cung cấp nito tự nhiên cho cây ? Cây hấp thụ nito khoáng ở dạng nào ?
Câu 11. Mô tả quá trình chuyển hoá nito trong đất và quá trình cố định nito phân tử
Câu 12. Thế nào là bón phân hợp lí và biện pháp đó có tác dung gì đối với năng suất cây trồng và bảo vệ môi trường?
2. Trắc nghiệm gợi ý
Câu 1. Rễ cây trên cạn hấp thụ nước và ion muối khoáng chủ yếu qua

A. miền lông hút.    B. miền chóp rễ.

C. miền sinh trưởng.    D. miền trưởng thành.

Câu 2. Lông hút rất dễ gẫy và sẽ tiêu biến ở môi trường

A. quá ưu trương, quá axit hay thiếu oxi.

B. quá nhược trương, quá axit hay thiếu oxi.

C. quá nhược trương, quá kiềm hay thiếu oxi.

D. quá ưu trương, quá kiềm hay thiếu oxi.

Câu 3. Sự xâm nhập của nước vào tế bào lông hút theo cơ chế

A. thẩm thấu.    
B. cần tiêu tốn năng lượng.
C. nhờ các bơm ion.    D. chủ động.

Câu 4. Phần lớn các ion khoáng xâm nhập vào rễ theo cơ chế chủ động, diễn ra theo phương thức vận chuyển từ nơi có

A. nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp, cần tiêu tốn ít năng lượng.

B. nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp.

C. nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao, không đòi hỏi tiêu tốn năng lượng.

D. nồng độ thấp đến nơn có nồng độ cao, đòi hỏi phải tiêu tốn năng lượng.

Câu 5. Nước được vận chuyển ở thân chủ yếu

A. qua mạch rây theo chiều từ trên xuống. 

B. từ mạch gỗ sang mạch rây

C. từ mạch rây sang mạch gỗ 

D. qua mạch gỗ

Câu 6. Khi tế bào khí khổng no nước thì

A. thành mỏng căng ra, thành dày co lại làm cho khí khổng mở ra.

B. thành dày căng ra làm cho thành mỏng căng theo, khí khổng mở ra.

C. thành dày căng ra làm cho thành mỏng co lại, khí khổng mở ra.

D. thành mỏng căng ra làm cho thành dày căng theo, khí khổng mở ra.

Câu 7. Khi tế bào khí khổng mất nước thì

A. thành mỏng hết căng ra làm cho thành dày duỗi thẳng, khí khổng đóng lại.

B. thành dày căng ra làm cho thành mỏng cong theo, khí khổng đóng lại.

C. thành dảy căng ra làm cho thành mỏng co lại, khí khổng đóng lại.

D. thành mỏng căng ra làm cho thành dày duỗi thẳng, khí khổng khép lại.

Câu 8. Cho các đặc điểm sau:

(1) Được điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng.

(2) Vận tốc lớn.

(3) Không được điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng.

(4) Vận tốc nhỏ.

Con đường thoát hơi nước qua cutin có bao nhiêu đặc điểm trên?

A. 1.       B. 2.       C. 3.       D. 4.

Câu 9. Con đường thoát hơi nước qua khí khổng có đặc điểm là

A. vận tốc lớn, được điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng.

B. vận tốc nhỏ, được điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng.

C. vận tốc lớn, không được điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng.

D. vận tốc nhỏ, không được điều chỉnh.

Câu 10. Khi xét về ảnh hưởng của độ ẩm không khí đến sự thoát hơi nước, điều nào sau đây đúng?

A. Độ ẩm không khí càng cao, sự thoát hơi nước không diễn ra.

B. Độ ẩm không khí càng thấp, sự thoát hơi nước càng yếu.

C. Độ ẩm không khí càng thấp, sự thoát hơi nước càng mạnh.

D. Độ ẩm không khí càng cao, sự thoát hơi nước càng mạnh.

Câu 11. Độ ẩm đất liên quan chặt chẽ đến quá trình hấp thụ nước của rễ như thế nào?

A. Độ ẩm đất càng thấp, sự hấp thụ nước càng lớn.

B. Độ ẩm đất càng thấp, sự hấp thụ nước bị ngừng.

C. Độ ẩm đất càng cao, sự hấp thụ nước càng lớn.

D. Độ ẩm đất càng cao, sự hấp thụ nước càng ít.

Câu 12. Vai trò của nitơ trong cơ thể thực vật:

A. Là thành phần của axit nucleic, ATP, photpholipit, coenzim; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ.

B. Chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hóa enzim, mở khí khổng.

C. Là thành phần của thành tế bào, màng tế bào, hoạt hóa enzim.

D. Tham gia cấu tạo nên các phân tử protein, enzim, coenzim, axit nucleic, diệp lục, ATP…

Câu 13. Cây hấp thụ nitơ ở dạng

A. N2+ và NO3-.       
B. N2+ và NH3+. 

C. NH4+ và NO3-.       

D. NH4- và NO3+.

Câu 14. Sau đây là sơ đồ minh họa một số nguồn nitơ cung cấp cho cây
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Chú thích từ (1) đến (4) lần lượt là :
A. (1). NH4+ ; (2). NO3- ; (3). N2 ; (4). Chất hữu cơ

B. (1). NO3- ; (2). NH4+ ; (3). N2 ; (4). Chất hữu cơ.
C. (1). NO3- ; (2). N2 ; (3). NH4+ ; (4). Chất hữu cơ.
D. (1). NH4+ ; (2). N2 ; (3). NO3- ; (4). Chất hữu cơ.
Câu 15. Lông hút có vai trò chủ yếu là gì ?
A. Lách vào kẽ đất hút nước và muối khoáng cho cây.
B. Bám vào kẽ đất làm cho cây đứng vững chắc.
C. Lách cào kẽ đất hở giúp cho rễ lấy được ôxy để hô hấp.
D. Tế bào kéo dài thành lông, lách vào nhiều kẽ đất làm cho bộ rễ lan rộng.
Câu 16. Vai trò chủ yếu của các nguyên tố đại lượng:

A. Thành phần của các enzim



B. Tham gia cấu trúc tế bào

C. Liên kết với các hợp chất hữu cơ


D. Hoạt hoá enzim.

Câu 17. Lượng nước của rễ hút vào (A). Lượng nước thoát ra qua lá (B). Nếu A > B thì 

A. mô của cây đủ nước, cây phát triển bình thường  

B. mô của cây thừa nước, cây phát triển bình thường  

C. mô của cây thừa nước, cây có thể chết 

D. mô thiếu nước, lá héo và cây cóp thể chết 

Câu 18.  Đơn vị hút nước của rễ là gì ?

A. Không bào
B. Tế bào rễ
C. Tế bào biểu bì

D. Tế bào lông hút

Câu 19.  Nước và các ion khoáng trong cây được vận chuyển như thế nào?

A. qua mạch rây theo chiều từ trên xuống. 

B. từ mạch gỗ sang mạch rây. 

C. qua mạch gỗ. 

D. từ mạch rây sang mạch gỗ
Câu 20. Tác nhân chủ yếu điều tiết độ mở của khí khổng ở lá là

A. hàm lượng CO2 trong tế bào lá. 

B. hàm lượng nước trong tế bào khí khổng. 

C. hàm lượng chất hữu cơ trong tế bào lá. 

D. cường độ ánh sáng mặt trời.
